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STT Tên bài báo  Các tác giả Tên tạp chí 

1 

Đánh giá hoạt động của 

Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Trần Trọng Phương, 

Đỗ Thị Tám, 
Nguyễn Đình Trung, 

Trần Văn Tiến, 

Khổng Ngọc Thuận, 

Nguyễn Đức Cường 

Tạp chí KH&CN Lâm nghiêp, 

số 1-2024 

2 

Đánh giá một số yếu tố 

ảnh hưởng đến việc thực 

hiện quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới tại 

huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương 

Trần Trọng Phương, 

Đỗ Thị Tám, 

Nguyễn Đình Trung, 

Nguyễn Đức Lộc 

Tạp chí NN&PTNT, số 2/2024 

3 

Một số yếu tố ảnh 

hưởng đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất tại 

huyện Tiên Du 

Trần Trọng Phương, 
Trần Đức Viên, 

Nguyễn Trần Tuấn 

Tạp chí KHĐ, số 74 (2024). 

Tr 35-41 

4 

Quản lý sử dụng đất bền 

vững trong bối cảnh 

chuyển đổi số ở Việt 

Nam: Cơ hội và thách 

thức 

Trần Trọng Phương, 

Đỗ Thị Tám, 

Trần Đức Viên 

Kỷ yếu Hội thảo QLĐĐ quốc lần thứ 2 

(2024) 

5 

Thực trạng công tác phát 

triển quỹ đất phục vụ 

xây dựng cơ sở hạ tầng 

và phát triển đô thi tại 

huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội giai đoạn 

2020 - 2023 

Trần Trọng Phương, 

Nguyễn Đình Trung, 

Đỗ Thị Tám, 
Trương Đỗ Thuỳ Linh 

Tạp chí KHĐ, số 75 (2024). 

Tr 39-44 

6 

Thực trạng và giải pháp 

cho công tác giao đất, 

cho thuê đất trên địa bàn 

huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương 

Trần Trọng Phương, 

Nguyễn Đình Trung, 

Nguyễn Đức Lộc, 

Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Đoàn Thanh Thuỷ 

Tạp chí KHĐ, số 75 (2024). 

Tr 44-50 

7 

Chuyển đổi số: Động 

lực và giải pháp quan 

trọng để quản lý tài 

nguyên và môi trường 

trong kỷ nguyến số 

Đỗ Thị Tám, 
Trần Trọng Phương, 

Trương Đỗ Thuỳ Linh 

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng 

GIS toàn quốc, 2024 

 



8 

Chương trình chuyển 

đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới: Nghiên 

cứu tại huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Đỗ Thị Tám, 

Trần Trọng Phương, 
Nguyễn Khắc Việt Ba, 

Lâm Văn Quang, 

Trương Đỗ Thuỳ Linh 

Tạp chí KHĐ, số 74 (2024). 

Tr 174-180 

9 

Đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng và đề xuất giải 

pháp nâng cao kết quả 

thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Đình Trung, 

Trần Trọng Phương, 

Ngô Thị Hà 

Tạp chí KH NN Việt Nam (VNUA) 

10 

Đánh giá công tác đăng 

ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tải sản gắn liền với đất 

tại huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phan Văn Khuê, 

Trần Trọng Phương, 

Nguyễn Khắc Việt Ba, 
Hoàng Thị Dung 

Tạp chí KHĐ, số 74 (2024). Tr 81-86 

11 

Đánh giá công tác xây 

dựng và khai thác cơ sở 

dữ liệu địa chính tại 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Trương Đỗ Thuỳ Linh, 

Đỗ Thị Tám, 

Trần Trọng Phương, 
Nguyễn Xuân Kha, 

Nguyễn Ái Huệ 

Tạp chí KHĐ, số 75 (2024). Tr 44-50 

12 

Đánh giá tác động của 

thay đổi sử dụng đất 

trong xây dựng nông 

thôn mới đến nguồn vốn 

sinh kế làng nghề tại 

huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đỗ Thị Tám, 
Trần Trọng Phương, 

Đỗ Đình Hiệu, 

Xuân Thị Thu Thảo, 

Nguyễn Sỹ Hà, 

Đào Thị Thuỳ Dương 

Tạp chí KH&CN Lâm nghiêp, 

số 2-2024 

13 

Đánh giá thực trạng 

chuyển mục đích sử 

dụng đất nông nghiệp 

sang đất khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

Trần Thị Bình, 

Trần Trọng Phương, 

Ngô Thanh Sơn 

Tạp chí KHĐ, số 74 

(2024). Tr 76-81 

14 

Khai thác dữ liệu 

sentinel 1 và sentinel 2 

trong thành lập bản đồ 

lớp phủ Thành phố 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Đức Lộc, 

Trần Trọng Phương, 

Phan Văn Khuê, 

Vũ Thị Thu, 
Nguyễn Lê Duy 

Kỷ yếu hội thảoứng dụng GIS 

toàn quốc, 2024. 

 

15 

Nghiên cứu kêt hợp ảnh 

viên thám quang học, 

viễn thám Radar và 

thông tin địa hình trong 

thành lập bản đồ lớp phủ 

Nguyễn Đức Lộc, 

Trần Trọng Phương, 

Đỗ Văn Nhạ, 

Tạp chí KHĐ, số 74 (2024). Tr 70-76 

https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/tap-chi-so-1.6.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/tap-chi-so-1.6.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/tap-chi-so-1.6.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/tap-chi-so-1.6.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/tap-chi-so-1.6.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/tap-chi-so-1.6.pdf


huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

16 

Ứng dụng phần mềm 

MicroStation V8I, 

VietMap XM và TK 

DeskTop phục vụ công 

tác kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2024 xã 

Hải Bối, huyện Đông 

Anh 

Nguyễn Đình Trung, 

Trần Trọng Phương, 

Nguyễn Khắc Năng 

Tạp chí KHĐ, số 75 (2024). 

Tr 69-74 

17 

Đánh giá tình hình thực 

hiện tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định. 

Đỗ Thị Tám, 
Vũ Thị Xuân, 

Xuân Thị Thu Thảo, 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 

Trương Đỗ Thuỳ Linh, 

Tô Thuý Nga. 

Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, 

tập 13, số 5, (2024).Tr 146–156. 

18 

Analysis of the current 

situation of agricultural 

product trade and 

competitiveness of 

agricultural products in 

Vietnam and regional 

comprehensive 

economic partnership 

countries. Vietnam 

Duong Thi Thuong, 

Do Thị Tam, 
Dao Sy Tam, 

Duong Van Yen, 

RANA SHAHZAD NOOR 

Agriculture & rural 

development – Volume 6. 

No 1 (2024) 

19 

Ảnh hưởng của tro bay 

đến giá thể hữu cơ và 

sinh trưởng của cây hoa 

đồng tiền 

Nguyễn Thị Minh, 

Nguyễn Tú Điệp, 
Phạm Minh Hiếu 

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam 2024, 22(3). 

Tr 359-368 

20 

Applying the Theory of 

Planned Behavior to 

Determine the 

Influencing Factors of 

Recycling Pig 

Wastewater for Crop 

Cultivation in Hanoi 

City 

Nguyễn Thị Hương Giang, 
Trần Đức Viên, 

Chinh Tran 

Vietnam Journal of Agricultural 

Science, 6(2): 1810-1820 

21 

Bước đầu ứng dụng than 

sinh học chế biến từ lõi 

ngô để hấp phụ amoni 

trong nước thải biogas 

Lê Thị Mai Linh, 

Đoàn Thị Thúy Ái 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Nữ cán bộ viên chức năm 2024, 

Tr 110-119 

22 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến biến động sử dụng 
đất tại tỉnh Hưng Yên. 

Lê Thị Lan, 

Trần Quốc Vinh, 
Phạm Quý Giang 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệpViệt 

Nam tập 22, Số 2/2024. 

Tr 226-235 



24 

Các yếu tố chính ảnh 

hưởng đến quyết định 

của người mua nhà tại 

huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 

Nguyễn Văn Quân, 
Ngô Thị Hà, 

Hoàng Ánh Dương, 

Nguyễn Thị Kim Yến 

Tạp chí KHĐ số 74 (2024). 

Tr 58 -72 

25 

Chế tạo hạt nêm từ củ 

Ngưu bàng hỗ trợ cải 

thiện tiêu hóa. 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường nông 

nghiệp, nông thôn và Phát triển bền 

vững”, 2024.Tr 358-366 

26 

Chuyển đổi số trong quy 

hoạch sử dụng đất tại 

Việt Nam: Thực trạng 

và giải pháp 

Đỗ Thị Tám, 
Trương Đỗ Thùy Linh, 

Xuân Thị Thu Thảo, 

Nguyễn Xuân Kha, 

Tạ Minh Ngọc 

Tạp chí KHĐ số 74 (2024), Tr 63-69 

27 

Design the production 

process of Biomaterial 

for covered revegetation 

on slope in Vietnam. 

Nguyễn Thị Minh, 
Nguyet Minh Le, 

Nobuyuki Kohno 

and Takuya Marumoto 

Kỷ yếu HT khoa học Quản lý đất đai 

toàn quốc lần thứ 2, 2024. 

Tr 43-50 

28 

Đánh giá công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất tại một số dự 

án trên địa bàn huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngô Thị Dung, 
Trần Đức Nhân, 

Vũ Thị Xuân, 
Nguyễn Sỹ Hà 

Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, 

tập 13, số 1 (2024), Tr 121-132. 

29 

Đánh giá chất lượng đất 

trồng cây có múi ở Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Cao Việt Hà, 

Ngô Thị Dung, 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Tạp chí KHĐ số 74 

(2024). Tr 26-29 

30 

Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 

năm 2020-2022 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 
Hà Thuỷ Tiên 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn 

và Phát triển bền vững”, 

2024. Tr 49 - 57. 

31 

Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí và 

những nguy cơ tiềm ẩn 

đối với sức khoẻ tại 

thành phố Cẩm Phả 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 
Hà Thuỷ Tiên, 

Trần Anh Quân 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn 

và Phát triển bền vững”, 

2024. Tr 145-158 

32 

Đánh giá hiện trạng 

quản lý bao gói và dư 

lượng thuốc bảo vệ thực 

vật trong đất sản xuất 

Cao Trường Sơn, 

Hoàng Hiệp, 
Nguyễn Thị Mỵ, 

Triệu Phương Thảo, 

Tạp chí KHCN- 

Đại học Thái nguyên, 

số 229 (01). Tr 290-299. 



nông nghiệp tỉnh Bắc 

Giang 
Phạm Trung Đức 

33 

Đánh giá hiện trạng 

quản lý chất thải và đề 

xuất các biện pháp cải 

tiến cho các trang trại 

chăn nuôi lợn tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đinh Thị Hải Vân, 

Cao Trường Sơn 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn và Phát 

triển bền vững”, 2024. 

Tr 391 – 401 

34 

Đánh giá hiện trạng và 

đề xuất các giải pháp 

bảo vệ môi trường nước 

mặt huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 

Cao Trường Sơn 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn và 

Phát triển bền vững” , 2024. 

Tr 68 - 79 

35 

Đánh giá hiệu quả của 

một số mô hình sử dụng 

đất nông nghiệp trên đất 

chuyên lúa tại huyện 

quỳnh phụ, tỉnh thái 

bình 

Phan Thị Hải Luyến 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp,nông thôn và 

Phát triển bền vững”, 2024. 

Tr 167 - 179 

36 

Đánh giá hiệu quả mô 

hình xử lý CTRSH hữu 

cơ dễ phân huỷ bằng kỹ 

thuật vòng tròn chuối tại 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

Cao Trường Sơn 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn và 

Phát triển bền vững”, 2024. 

Tr 447 – 458. 

37 

Đánh giá hiệu quả mô 

hình xử lý rác thải hữu 

cơ dễ phân huỷ bằng kỹ 

thuật vòng tròn chuối 

trong hộ gia đình 

Nguyễn Thế Bình, 
Nguyễn Thị Mỵ, 

Cao Trường Sơn 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn và Phát 

triển bền vững” , 2024. 

38 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng phân đạm hướng 

tới giảm thiểu phát thải 

khí N2O trong sản xuất 

lúa tại đồng bằng sông 

Hồng: trường hợp 

nghiên cứu tại Thuận 

Thành, Bắc Ninh. 

Phan Thị Hải Luyến, 

Nguyễn Xuân Hòa 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam 2024, 22(8), 

Tr 1050-1058 

39 

Đánh giá hiệu quả và 

tiến độ thực hiện mục 

tiêu SDG-1 về giảm 

nghèo ở Việt Nam giai 

đoạn 2016-2020. Nghiên 

cứu điển hình ở tỉnh 

Nam Định và tỉnh Vĩnh 
Phúc 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 
Trần Anh Quân 

Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất 

và tài nguyên với phát triển bền vững 

(ESRD 2024). Tiểu ban Quản 

lý tài nguyên và Môi trường; 

Tr 674-779. NXB Giao thông vận tải. 



40 

Đánh giá hoạt động của 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Đỗ Thị Tám, 
Lê Việt Hoàng, 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 

Phạm Anh Tuấn, 

Tạ Minh Ngọc 

Tạp chí KH & CN Lâm nghiệp, 

tập 13 số 4 (2024) 

41 

Đánh giá kết quả phát 

triển sản phẩm OCOP 

tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên 

Quyền Thị Lan Phương, 

Phan Thị Thanh Huyền, 
Vũ Thị Thu, 

Đặng Thị Thúy Kiều, 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Tạp chí KHĐ số 75 (2024). 

Tr 313-219 

  

42 

Đánh giá kết quả thực 

hiện điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất và kế 

hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện: trường 

hợp nghiên cứu tại 

huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 

Đỗ Thị Tám, 
Lưu Quang Hiệp, 

Nguyễn Văn Phơ, 

Nguyễn Thị Thảo 

Tạp chí KH & CN 

Lâm nghiệp, tập 13 số 2 (2024) 

43 

Đánh giá kết quả thực 

hiện tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Đỗ Thị Tám, 
Trần Trọng Phương, 

Lâm Văn Quang 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn 

và Phát triển bền vững”, 2024. 

Tr 132-144. 

44 

Đánh giá phân hạng 

thích hợp đất nông 

nghiệp tỉnh Đắk Nông 

Nguyễn Quang Học, 

Nguyễn Bá Lâm, 

Nguyễn Quang Huy, 

Nguyễn Quang Thi 

Tạp chí NN & PTNT, 

số 9/2024. Tr 93-100. 

45 

Đánh giá quy trình tiếp 

nhận, kiểm chứng thông 

tin và xác định nguyên 

nhân sự cố thuỷ sản chết 

hàng loạt tại Việt Nam 

Đinh Thị Hải Vân, 

Cao Trường Sơn, 

Nguyễn Thanh Lâm, 

Nguyễn Thị Bích Hà 

Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn 

và Phát triển bền vững”, 2024. 

Tr 423 – 435. 

46 

Đánh giá tiềm năng du 

lịch nông nghiệp tại 

huyện Bảo Lạc tỉnh Cao 

Bằng 

Võ Hữu Công, 
Đặng Thị Lệ 

TNU Journal of Science and 

Technology 229 (11): 451-45 

47 

Đánh giá tính dễ bị tổn 

thương do biến đổi khí 

hậu tại tinht Thừa Thiên 

Huế 

Trần Thị Phượng, 

Lê Bá Phúc, 

Hoàng Dũng Hà, 

Đỗ Thị Việt Hương, 

Tạp chí KHĐ số 75 (2024), 

Tr 194-199 



Trương Đỗ Minh Phượng, 

Ngô Thanh Sơn 

48 

Đánh giá tình hình thực 

hiện tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

Đỗ Thị Tám, 
Vũ Thị Xuân, 

Xuân Thị Thu Thảo, 
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